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BIẾN DÒNG HẠ THẾ BẢO VỆ KIỂU BD03-BE
LOW VOLTAGE


Cấp chính xác đo lường
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II. KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT (OVERALL DIMENSIONS)

	Dòng điện sơ cấp
	Số vòng sơ cấp
	Dung lượng
	Cấp chính xác
	Kích thước - Dimesions (mm)

	
	
	
	
	Dài
	Rộng
	Cao
	Lỗ xuyên cáp
	Bản vẽ
	Khối lượng

	Primary current
	Primary turn
	Burden
	Class
	Length
	Width
	Height
	Cable Hole
	Drawing
	Weigth

	(A)
	(W1)
	(VA)
	
	(L)
	(W)
	(H)
	(a x e)
	
	(kg)

	50
	1
	2,5
	5P10
	160
	87
	142,5
	ø 23
	No.1
	4,5

	100
	1
	2,5
	5P10
	115
	117
	136
	31 x 11
	No.2
	4,5

	150
	1
	2,5
	5P10
	122
	120
	144
	32 x 33
	No.3
	3,4

	200 ÷ 300
	1
	5
	5P10
	122
	120
	144
	32 x 33
	No.3
	3,6

	400 ÷ 600
	1
	5; 10
	5P10
	122
	120
	144
	32 x 33
	No.3
	3,8

	800 ÷ 1600
	1
	15
	5P10
	130
	113
	144,5
	85 x 41
	No.4
	3,8

	2000 ÷ 2500
	1
	15; 20
	5P10
	180
	95
	181
	125 x 55
	No.5
	4,3

	3000
	1
	15; 20
	5P10
	127
	120
	281
	51 x 130
	No.6
	6

	4000
	1
	15; 20
	5P10
	155
	116
	271
	85 x 130
	No.7
	6.5

	5000 ÷ 6300
	1
	15; 20
	5P10
	220
	116
	300
	140 x 155
	No.8
	8.5
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II. KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT (OVERALL DIMENSIONS)M5x35
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